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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP; THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1655/TTr-STP ngày 05 tháng 9 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 268 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm:
- 01 TTHC áp dụng chung;
- 185 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp;
- 40 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- 42 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thay thế Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 22/05/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 25/06/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, KSTT, NC, Website;
- Trung tâm hành chính công;
- Lưu: VT.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP; THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định 2687/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG
	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TRANG

	LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
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	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
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	I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG
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	Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
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	Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
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	3.
	Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
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	Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)
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	Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự
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	Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
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	Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
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	Xóa đăng ký hành nghề công chứng
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	18.
	Thành lập Văn phòng công chứng
	56

	19.
	19.
	Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
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	20.
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
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	21.
	Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)
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	22.
	Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
	71

	23.
	23.
	Hợp nhất Văn phòng công chứng
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	24.
	24.
	Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp
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	25.
	Sáp nhập Văn phòng công chứng
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	26.
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
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	27.
	Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
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	28.
	28.
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
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	Công chứng bản dịch
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	30.
	Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn
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	31.
	Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
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	32.
	Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
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	33.
	Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản
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	34.
	34.
	Công chứng di chúc
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	35.
	Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
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	36.
	Công chứng văn bản khai nhận di sản
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	37.
	Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
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	Công chứng hợp đồng ủy quyền
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	Thủ tục Cấp Thẻ Đấu giá viên
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	Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên
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	Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
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	Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
	339

	IV. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN
	IV. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN
	IV. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN
	IV. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN

	84.
	1.
	Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
	341

	85.
	2.
	Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
	345

	86.
	3.
	Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
	350

	87.
	4.
	Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
	352

	88.
	5.
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	Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
	446

	122.
	5.
	Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài
	450

	123.
	6.
	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài
	452

	124.
	7.
	Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	456

	125.
	8.
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	492

	134.
	17.
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	Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên
	499

	136.
	19.
	Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	503
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	IX. LĨNH VỰC THỪA PHÁP LẠI

	139.
	1.
	Thành lập văn phòng Thừa phát lại
	511

	140.
	2.
	Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
	516

	141.
	3.
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	585

	150.
	7.
	Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
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	155.
	1.
	Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	632

	XIII. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH
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	Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở
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	Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
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	Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
	957

	27.
	8.
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